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TOÁN
NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức - kĩ năng
- Thực hiện được phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ).
- Thực hiện được nhân nhẩm trong những trường hợp đơn giản.
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.
2. Năng lực
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
3. Phẩm chất
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi, máy soi, phần mềm Plickers.
- HS: Bảng con, nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động (3-5’)
- GV cho HS khởi động theo nhạc bài Chicken Dance.
- Sau phần khởi động, các em có cảm thấy sảng khoái không?
- Ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ đi vào một chủ đề mới đó là chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100. Vậy phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 có khác gì so với phép nhân, phép chia mà các em đã được học hay không, cô trò mình sẽ đi vào bài học đầu tiên của chủ đề này: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (Tiết 1).
- GV ghi bảng.
2.Khám phá (15’)
- GV đưa bài toán: “Mỗi hộp có 12 chiếc bút màu. Hỏi 3 hộp có bao nhiêu chiếc bút màu?” – Yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV hỏi: Muốn tìm có 3 hộp bao nhiêu chiếc bút màu ta làm thế nào?
- Vậy 12 x 3 bằng bao nhiêu các em hãy suy nghĩ và viết phép tính thành tổng của các số hạng bằng nhau vào bảng con.







- GV nhận xét.
- Đây chính là phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số. Câu hỏi đặt ra là ngoài cách chuyển phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau để tìm kết quả thì có cách làm nào nhanh hơn và chính xác hơn, các em quan sát lên bảng, lắng nghe cô hướng dẫn. 
- Phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, ta thực hiện theo 2 bước:
+ Bước 1: Đặt tính
                 12
              x
                   3
              ______

Thừa số thứ nhất ở trên, thừa số thứ hai ở dưới sao cho các chữ số thẳng hàng với nhau, dấu nhân đặt bên trái của phép tính, dấu gạch ngang thay cho dấu bằng.
Lưu ý: Khi đặt tính đúng sẽ cho một kết quả đúng.
+ Bước 2: Tính
                 12
              x
                   3
              ______
                 36
Thực hiện phép tính từ phải sang trái. 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. Vậy 12 nhân 3 bằng 36.
- Yêu cầu HS nhắc lại cách nhân.
- Lưu ý: Lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất kể từ phải sang trái.
- Tương tự thực hiện phép nhân 34 x 2 vào bảng con. 
















- GV nhận xét.
=> GV chốt: Cách đặt tính và tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) gồm có 2 bước. Bước 1: Đặt tính, bước 2: Tính.
- Đây chính là phép tính đầu tiên của bài 1 trang 67. Để thực hiện tốt được các phép tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, cả lớp chuyển sang phần hoạt động. 
3. Hoạt động (15-18’)
*Bài 1/67 (5’):
- HS nêu yêu cầu.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào sách giáo khoa trong 1 phút.
- GV soi bài.








- GV nhận xét.
- Qua BT này giúp các em củng cố kiến thức gì?
*Bài 2/68 (5’):
- HS nêu yêu cầu.
- GV hướng dẫn mẫu:
            20 x 3 = ?
Nhẩm: 2 chục x 3 = 6 chục
            20 x 3 = 60
- GV chữa bài 2 trên phần mềm Plicker.
+ Câu 1: 10 x 8 =?
A. 70         B. 80              C. 90
? Vì sao em chọn đáp án B?
+ Câu 2: 30 x 3 =?
A. 60         B. 30              C. 90
? Vì sao em chọn đáp án C?
+ Câu 3: 20 x 4 =?
A. 80         B. 60              C. 10
? Em hãy giải thích cách làm.
+ Câu 3: 40 x 2 =?
A. 10         B. 60              C. 80
- GV nhận xét, tổng kết lại kết quả.
- BT2 củng cố cho chúng ta kiến thức gì?
- Cô thấy qua trò chơi vừa rồi, cô thấy lớp mình học tập rất sôi nổi. Các em cùng chuyển qua bài 3. 
*Bài 3/68 (8’):
- HS đọc bài toán.
- Bài toán cho biết gì? 


- Bài toán hỏi gì?

- GV hướng dẫn: 
+ Mỗi bình quạ phải thả bao nhiêu viên sỏi?
+ Tìm 3 bình sẽ có bao nhiêu viên sỏi (lưu ý câu trả lời đủ ý, ngắn gọn)
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở, sau đó thảo luận nhóm đôi trong 3 phút.
- GV soi vở.















4. Vận dụng (2’)
- Qua bài học ngày hôm nay đã củng cố cho em những kiến thức gì?





- Tiết học ngày hôm nay, các em cảm thấy như thế nào?
- Hôm nay, cô cũng cảm thấy rất vui vì các em đều tiếp thu được kiến thức của bài, đều hăng hái giơ tay phát biểu và chăm chú nghe cô giảng bài. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số bạn vẫn chưa tự tin, chưa mạnh dạn nên cô mong những bạn đó sẽ phát huy năng lực của mình trong những tiết học sau. 
- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (Tiết 2).

	
- HS khởi động theo nhạc.

- HS trả lời: Có.

- HS lắng nghe. 










- HS nhắc lại tên bài.

- HS đọc đề bài.


- Ta làm phép tính nhân, lấy 12 x 3.

- HS thực hiện vào bảng con.
12 + 12 + 12 = 36
- HS nhận xét.
+ Tại sao bạn viết được phép tính 12 + 12 + 12 = 36?
=> Vì 12 x 3 nghĩa là 12 được lấy 3 lần nên tớ viết thành tổng các số hạng bằng nhau là 12 + 12 + 12 = 36. Vậy 12 x 3 = 36.

- HS quan sát, lắng nghe.





























- HS nhắc lại cách nhân.



- HS thực hiện phép tính vào bảng con. 
- HS trình bày – Nhận xét.
+ Để thực hiện được phép nhân này, bạn thực hiện theo mấy bước? Đó là những bước nào?
=> Thực hiện theo 2 bước. Bước 1: Đặt tính, bước 2: Tính.
+ Bạn hãy nêu bước đặt tính của phép tính 34 x 2.
=> Thừa số thứ nhất ở trên, thừa số thứ hai ở dưới sao cho các chữ số thẳng hàng với nhau, dấu nhân đặt bên trái của phép tính, dấu gạch ngang thay cho dấu bằng.
+ Nêu cách tính của phép tính.
=> Thực hiện phép tính từ phải sang trái. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. Vậy 34 nhân 2 bằng 68.

- HS lắng nghe.










- Cả lớp đọc thầm.
- HS thực hiện vào sách giáo khoa. 

- HS trình bày – Nhận xét.
+ Nêu cách tính ở phép tính thứ hai
=> Thực hiện từ phải sang trái. 3 nhân 3 bằng 9, 3 nhân 1 bằng 3. Vậy 13 nhân 3 bằng 39.
+ Khi tính ta chú ý gì?
=> Lấy thừa số thứ 2 nhân với thừa số thứ nhất kể từ phải sang trái.


- Cách thực hiện phép nhân trong trường hợp đã đặt tính sẵn.

- Cả lớp đọc thầm.
- HS lắng nghe.





- Đáp án: B
- HS nêu.

- Đáp án: C
- HS nêu.

- Đáp án: A
- HS nêu.

- Đáp án: C

- Cách thực hiện phép tính nhẩm số tròn chục với số có một chữ số.






- Cả lớp đọc thầm.
- Có 3 bình chứa nước. Quạ phải thả 21 viên sỏi vào mỗi bình để nước dâng lên thì mới có thể uống được nước.
- Hỏi quạ phải thả bao nhiêu viên sỏi thì mới uống được nước ở cả 3 bình đó?

+ 21 viên sỏi.



- HS làm bài vào vở.


- HS trình bày – Nhận xét.
Bài giải
Số viên sỏi cần thả ở cả 3 bình là:
21 x 3 = 63 (viên sỏi)
Đáp số: 63 viên sỏi
+ Nêu câu trả lời khác.
=> Quạ phải thả số viên sỏi vào cả 3 bình là.
+ Vì sao bạn lấy 21 x 3?
=> Vì mỗi bình quạ phải thả 21 viên sỏi, để tìm 3 bình quạ phải thả bao nhiêu viên sỏi ta lấy 21 x 3.
+ Bạn dựa vào kiến thức gì để thực hiện được phép tính nhân?
=> Cách nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.

- Thực hiện được phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ). Thực hiện được nhân nhẩm trong những trường hợp đơn giản. Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.
- Chúng em cảm thấy rất vui.

- HS lắng nghe.











